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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Bùi Đình Thông 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn Hồng, Bà Phan Thị Minh Tuyết 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: 
Ông: Phạm Viết Hải - Kiểm sát viên  

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/TLST-HS ngày 01 tháng 

02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2021/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 3 năm 2021 đối với các bị cáo:   

1. Nguyễn Đức H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 26 

tháng 02 năm 1993, tại xã M, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký HKTT: Xóm 

13, xã H, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; T1 độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh;           Tôn giáo: Không; Con 

ông: Nguyễn Văn B (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị H, không rõ hiện nay đang 

ở đâu; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 

25/9/2020, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Có 

mặt. 

2. Nguyễn Thị Mỹ X; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 15 

tháng 12 năm 1999, tại xã T, huyện A , Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT: Thôn H, 

xã K, huyện A, tỉnh Hà Tĩnh; T1 độ học vấn: 9/12;           Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: 

Nguyễn Tiến K, Con bà: Nguyễn Thị V; Chồng: Nguyễn Trọng T; Con: có 01 

con, sinh tháng 6 năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại tại địa 

phương. Có mặt. 
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3. Nguyễn Thị H1; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 14 

tháng 4 năm 1988; Nơi đăng ký HKTT: thôn P, xã K, huyện A, tỉnh Hà Tĩnh; T1 

độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Tiến Th, Con bà: H3g Thị Tr; Chồng: 

Nguyễn Văn Th; Sinh năm: 1982 (đã ly hôn); Con: có 02 đứa, đứa lớn sinh năm 

2009, đứa nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại tại địa 

phương. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1, Nguyễn Anh H2, sinh năm 1983, trú tại: thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.(Vắng mặt) 

2, Lê Văn H3, sinh năm 1988; Trú tại: thôn Quế Hệ, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh.(Vắng mặt) 

3, Phạm Đình Th, sinh năm 1990, trú tại: Thôn 22, xã Eahning, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk.(Có mặt) 

4, Trương Văn V, sinh năm 1996, trú tại: Xóm Đồng Chạo, xã Tam Hợp, 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.(Vắng mặt) 

5, Hà Văn M, sinh năm 1993, trú tại: Thôn Nậm Slù, xã Bắc La, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn.(Vắng mặt) 

6, Nguyễn Bá M1, sinh năm 2000, trú tại: thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.(Vắng mặt) 

7, Lương Xuân T1, sinh năm 1992; Trú tại: Xóm Chung Sơn, xã Phong 

Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.(Vắng mặt) 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Mỹ X: Bà Phạm Quỳnh T; Công 

ty Luật VINTEX- Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh, (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng giữa tháng 8/2020, Nguyễn Anh H2 (sinh năm 1983, trú tại 

thôn V, xã K, huyện A, tỉnh Hà Tĩnh) nghe Nguyễn Ngọc V (sinh năm 1994, trú 

tại thôn P, xã P, huyện A, tỉnh Hà Tĩnh) nói Nguyễn Thị H1, sinh năm 1988, trú 

tại K, A, Hà Tĩnh có thể đưa người đi Trung Quốc lao động. Nguyễn Anh H2 

điện thoại hỏi thuê Nguyễn Thị H1 đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Thị H1 đồng 

ý, sau đó  liên lạc với Nguyễn Thị Mỹ X, sinh năm 1999, trú tại xã T, huyện A, 

tỉnh Hà Tĩnh hỏi đường dây tổ chức đưa người trốn đi Trung Quốc lao động. 

Nguyễn Thị Mỹ X sử dụng tài khoản Wechat có tên “X Nguyễn” liên lạc với 

Nguyễn Đức H, sinh năm 1993, trú tại xóm 13, xã H, huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên (tài khoản Wechat của Hải có tên bằng chữ Trung Quốc, dịch ra tiếng V 

có nghĩa là “Hải nhỏ”). Để thực hiện hành vi của mình, Nguyễn Đức H liên lạc 
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với một người đàn ông Trung Quốc qua Wechat có tên chữ Trung Quốc, dịch ra 

tiếng V nghĩa là “Tôi” hỏi việc tổ chức cho người vượt biên trái phép sang 

Trung Quốc, người này đồng ý và nói chi phí mỗi người 2.500 nhân dân tệ 

(tương đương 8.500.000đ) và 500.000đồng tiền xe taxi, người đi chỉ cần đến bến 

xe thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng gửi ảnh và số điện thoại sẽ có người đón 

dẫn đi sang Trung Quốc, người này hứa sẽ trả cho Nguyễn Đức H 100 nhân dân 

tệ/người (tương đương khoảng 340.000đ) tiền hoa hồng. Sau khi trao đổi thống 

nhất với người đàn ông Trung Quốc, Nguyễn Đức H thông báo cho Nguyễn Thị 

Mỹ X nội dung, cách thức, chi phí đi Trung Quốc, đồng thời hứa sẽ trả 

200.000đ/người do X môi giới. Sau đó, Nguyễn Thị Mỹ X trao đổi lại nội dung 

trên với Nguyễn Thị H1. Đối với người do Nguyễn Thị H1 môi giới thì Nguyễn 

Thị Mỹ X cho tiền hoa hồng từ Nguyễn Đức H nên báo giá 2.450 nhân dân tệ 

(tương đương khoảng 8.400.000đ) và 500.000đ tiền taxi (tổng số 

8.900.000đồng), H1 đồng ý. Sau khi thống nhất với Nguyễn Thị Mỹ X, Nguyễn 

Thị H1 đã trao đổi với Nguyễn Anh H2 chi phí đi hết 9.200.000đ/người (để H1 

lấy 300.000 đồng/người). Nguyễn Anh H2 rủ Lê Văn H3 cùng đi Trung Quốc lao 

động và báo lại cho Nguyễn Thị H1 biết. Ngày 24/8/2020, H2 và H3 đã nộp cho 

H1 số tiền 18.400.000đồng. 

Cũng trong thời gian này, Phạm Đình Th (sinh năm 1988, trú tại: Thôn 22, 

xã Eahning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, là người yêu của Nguyễn Thị H1) nhờ 

H1 liên hệ đưa sang Trung Quốc lao động, H1 bảo Th đi cùng với Nguyễn Anh H2, 

Lê Văn H3. Do không đủ tiền nộp nên Phạm Đình Th nhờ Nguyễn Thị H1 nộp số 

tiền còn thiếu, H1 đồng ý. Ngày 03/9/2020, Nguyễn Thị H1 gửi cho Nguyễn Anh 

H2 số điện thoại xe khách Phú Quý chạy tuyến Hà Tĩnh - Lạng Sơn. Khoảng 

18h45’ ngày 03/9/2020, Nguyễn Anh H2, Lê Văn H3 đi xe Phú Quý từ Hà Tĩnh ra 

Lạng Sơn. Khoảng 06 giờ, ngày 04/9/2020, H2, H3, Th ra đến bến xe Lạng Sơn rồi 

tiếp tục bắt xe khách đi Cao Bằng, vào thuê phòng tại một nhà nghỉ đối diện bến xe 

nghỉ để chờ người của Nguyễn Thị H1 gọi điện dẫn đi. Chiều ngày 04/9/2020, theo 

chỉ đạo của Nguyễn Đức H, Nguyễn Thị Mỹ X liên lạc bảo Nguyễn Thị  H1 gửi 

ảnh và số điện thoại của người lao động, H1 bảo Th chụp ảnh của ba người rồi gửi 

qua Zalo cho H1 để H1 gửi cho X kèm theo số điện thoại của H2 là 0367382616, X 

đã gửi qua Wechat cho Nguyễn Đức H để Hải gửi qua Wechat cho người đàn ông 

Trung Quốc. 

Khoảng cuối tháng 8/2020, Trương Văn V, sinh năm 1996, trú tại: Xóm 

Đ, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ An liên lạc với Nguyễn Thị Mỹ X qua Zalo có tên 

“Ánh X” và Hà Văn M, sinh năm 1993, trú tại: Thôn Nậm Slù, xã Bắc La, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn liên lạc với Nguyễn Thị Mỹ X qua Wechat có 

tên “X Nguyễn” hỏi đường trốn sang Trung Quốc lao động. Sau khi thống nhất, 

V đã gửi vào tài khoản ngân hàng Techcombank của X số tiền 8.475.000đồng 

(tương đương 2.500 nhân dân tệ). Ngày 05/9/2020, V và M bắt xe đến nhà nghỉ 

Yến Hiếu (gần bến xe thành phố Cao Bằng), theo hướng dẫn của Nguyễn Thị Mỹ 

X, M và V chụp ảnh rồi gửi qua Wechat cho X để X gửi cho Nguyễn Đức H. 
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Cuối tháng 8/2020, Nguyễn Bá M1, sinh năm 2000, trú tại thôn H, xã T, 

huyện T, thành phố Hải Phòng lên mạng xã hội tìm hiểu và thấy một tài khoản Zalo 

có tên giống chữ Trung Quốc, M1 kết bạn Zalo với người này rồi đặt vấn đề  đưa 

sang Trung Quốc lao động, người này báo chi phí đi 2.500 nhân dân tệ và 500.000đ 

tiền taxi, khi nào đến bến xe Cao Bằng thì liên hệ lại, quá T1 liên lạc người này tự 

giới thiệu tên T. Ngày 05/9/2020, khi đến bến xe thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng, Tiếp bảo M1 chờ khi nào đi sẽ có người đến đón. Cùng ngày, tài khoản 

Wechat có tên “Tiếp HT” liên lạc qua Wechat với Nguyễn Đức H và gửi số điện 

thoại của Nguyễn Bá M1 nhờ đưa sang Trung Quốc, Hải báo chi phí đi 2.500 nhân 

dân tệ và 500.000đ tiền taxi,  trên đường đi khi nào có người thu tiền thì nộp. Ngày 

05/9/2020, tài khoản Wechat “Tiếp HT” gửi số điện thoại của Nguyễn Bá M1 cho 

Nguyễn Đức H, Hải gửi tiếp cho Nguyễn Thị Mỹ X và trao đổi cho M1 đi cùng với 

người của X. Nguyễn Thị Mỹ X hướng dẫn các công dân tập trung thành một 

nhóm đi bộ đến một ngã tư đường cách nhà nghỉ Yến Hiếu khoảng 100m để xe 

đón. 

Khoảng 16 giờ ngày 05/9/2020, có một người đàn ông (không rõ địa chỉ) gọi 

qua Zalo thuê Lương Xuân T1 (sinh năm 1992, trú tại xã Phong Châu, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) chở 16 người khách từ thành phố Cao Bằng đến xã 

Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thỏa thuận tiền xe 

500.000đ/người, khoảng 19h cùng ngày sẽ đón khách. Người đàn ông này gửi cho 

Lương Xuân T1 số điện thoại 0367382616 của Nguyễn Anh H2. Lương Xuân T1 

thuê lại Lô Lưu H3 (sinh năm 1988, trú tại xã V, thành phố Cao Bằng) chở 16 

người này  giá  2.000.000đồng rồi gửi số điện thoại của khách để đón. Lô Lưu H3 

bảo Lý Lâm H4, (sinh năm 1993, trú tại xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng) lái  xe ô tô biển kiểm soát 11B-004.33 (xe của H3) đến chở khách. Lô Lưu 

H3 gửi số điện thoại và bảo Lý Lâm H4 khoảng 19 giờ đón khách ở khu vực bến xe 

thành phố Cao Bằng. Khoảng 18h30’ ngày 05/9/2020, Lý Lâm H4 điều khiển xe ô 

tô đón 16 người lao động. Lý Lâm H4 đã thu 2.000.000đồng tiền xe từ 04 công dân 

(đã giao lại cho Lô Lưu H3), những người còn lại báo đã chuyển khoản tiền xe cho 

chủ môi giới (Nguyễn Đức H đã nhận 1.500.000đ tiền xe của Phạm Đình Th, 

Nguyễn Anh H2, Lê Văn H3 từ Nguyễn Thị H1 và 500.000đ tiền xe của Trương 

Văn V từ Nguyễn Thị Mỹ X. Nguyễn Đức H quy đổi thành 600 nhân dân tệ (tương 

đương 2.000.000 triệu đồng) và sử dụng tài khoản Wechat “Hải nhỏ” để chuyển 

cho người đàn ông Trung Quốc). Khoảng 21h45’, ngày 05/9/2020, Lương Xuân T1 

hướng dẫn Lý Lâm H4 chở khách đến nhà nghỉ Thu Ngân ở thị trấn Trùng Khánh, 

huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thuê phòng cho 16 người này nghỉ, còn H điều 

khiển xe về nhà H3. Sau đó, Lương Xuân T1 tiếp tục đến nhà nghỉ Thu Ngân thu 

tiền xe của Hà Văn M và Nguyễn Bá M1, mỗi người 500.000 đồng (T1 đã giao nộp 

lại cho cơ quan điều tra). 

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT820 đường dây tổ chức đưa 

người từ Hà Tĩnh trốn sang Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Cao Bằng. Khoảng 21 

giờ 45 phút, ngày 05/9/2020 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng 

chức năng phát hiện tại nhà nghỉ T thuộc thị trấn T, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
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Cao Bằng có 16 người lao động chuẩn bị trốn sang Trung Quốc. Xác định có 06 

người lao động liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi 

nước ngoài trong chuyên án Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang theo dõi; 10 công 

dân còn lại bàn giao lại cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng để xử lý theo quy 

định. 

Vật chứng thu giữ: 16.900.000 đồng (của Nguyễn Thị H1); 8.500.000 đồng 

(của Nguyễn Thị Mỹ X); 2.000.000đ (thu của Nguyễn Đức H);  1.000.000đ (thu 

của Lương Xuân T1); 01 (một) chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị H1; 

01 (một) chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Mỹ X; 01 (một) chứng 

minh nhân dân mang tên Nguyễn Đức H; 01 (một) Hộ chiếu số C4466522 mang 

tên Nguyễn Đức H; 01(một) thẻ ngân hàng Techcombank, số thẻ: 

4221498661476433 mang tên Nguyễn Đức H; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu 

OPPO màu tím đen, đã qua sử dụng (thu của Nguyễn Thị H1); 01 (một) điện thoại 

nhãn hiệu OPPO màu đỏ, đã qua sử dụng (thu của Nguyễn Thị Mỹ X); 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng, đã qua sử dụng (thu của Nguyễn 

Đức H); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng đồng, đã qua 

sử dụng (thu của Nguyễn Đức H). 

Tại bản Cáo trạng số: 11/CT-VKS-P1 ngày 26 tháng 01 năm 2021, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố: 

Các bị cáo: Nguyễn Đức H và Nguyễn Thị Mỹ X về tội “Tổ chức, môi 

giới cho người khác trốn đi nước ngoài ” theo điểm c khoản 2 Điều 349 Bộ luật 

hình sự; Nguyễn Thị H1 về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước 

ngoài ” theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát, sau khi phân tích tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt: 

Nguyễn Đức H từ 03 đến 04 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ X từ 02 năm 06 

tháng đến 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm; Nguyễn 

Thị H1 từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

từ 04 đến 05 năm. Đề nghị không xử phạt bổ sung, xử lý vật chứng, tuyên về án 

phí và quyền kháng cáo. 

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì tranh 

luận. 

Sau khi phân tích người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Mỹ X đề nghị: 

Hội đồng xét xử xem xét đến H3 cảnh của các bị cáo và xử các bị cáo mức án 

thấp nhất theo quy định của pháp luật. 

Tại lời nói sau cùng tất cả các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà 

tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong quá T1 điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, T1 tự, thủ tục theo quy định của bộ luật tố  tụng hình 

sự. Tại phiên tòa không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều đúng và hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận tất cả các hành vi, 

cách thức thực hiện tội phạm của mình đúng như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai 

nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, các lời khai và các chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định: Ngày 

05/9/2020, tại Nhà nghỉ T ở thị trấn T, huyện K, tỉnh Cao Bằng, Đồn biên phòng 

Kỳ Khang, Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp lực 

lượng chức năng giữ 06 người lao động do Nguyễn Đức H, Nguyễn Thị Mỹ X 

và Nguyễn Thị H1 đang tổ chức cho họ trốn sang Trung Quốc (Trong đó 

Nguyễn Đức H: 06 người; Nguyễn Thị Mỹ X: 05 người và Nguyễn Thị H1: 03 

người). Chi phí bình quân mỗi người lao động phải nộp là 2.500 nhân dân tệ và 

500.000đ tiền taxi. Hành vi của Nguyễn Đức H, Nguyễn Thị Mỹ X và Nguyễn 

Thị H1 là tập trung người lao động sát biên giới V Nam – Trung Quốc rồi liên 

hệ với đối tượng ở bên Trung Quốc dẫn người lao động vượt biên qua đường 

tiểu ngạch nhằm trốn sang Trung Quốc. Nếu  dẫn được 06 người lao động sang 

Trung Quốc thành công Nguyễn Đức H sẽ được nhận 600 nhân dân tệ (tương 

đương 2.040.000 đồng tiền V Nam); Nguyễn Thị Mỹ X sẽ được nhận 1.000.000 

đồng; Nguyễn Thị H1 sẽ được nhận 600.000 đồng. 

[3] Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Tổ 

chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ” theo Điều 349 Bộ luật hình 

sự. Vì vậy, việc truy tố và xét xử các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là 

đúng người, đúng tội, không oan sai. Bản cáo trạng số 11/CT-VKS-P1 ngày 26 

tháng 01 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố đối với các 

bị cáo là H3 toàn chính xác. Tại phiên tòa, lời luận tội của vị đại diện Viện kiểm 

sát đã đánh giá đầy đủ tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân các bị 

cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, đồng thời đã cá 

thể hóa vai trò vị trí cũng như mức án đối với từng bị cáo. Hội đồng xét xử xét 

thấy lời đề nghị của Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với các bị cáo cũng như 

các vấn đề khác về cơ bản là phù hợp. 

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất nhập cảnh và làm ảnh hưởng 

đến chính sách đối ngoại của Nhà nước ta. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh.  
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Các bị cáo đều nhận thức được hành vi tổ chức, môi giới cho người khác 

trốn đi nước ngoài là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ mục đích vụ lợi, kiếm 

được tiền trong quá T1 thực hiện hành vi nên các bị cáo đã thực hiện hành vi 

phạm tội. Trước đây do cũng đã từng trốn sang Trung Quốc lao động nên khi 

được các công dân khác đặt vấn đề thuê dẫn sang Trung Quốc. Các bị cáo đã 

liên hệ, trao đổi, thống nhất với nhau và liên hệ với người đàn ông Trung Quốc 

để đưa người trốn sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch. Vì vậy, các bị 

cáo đã phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ”.  

[5] Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ:  

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng. 

Các tình tiết giảm nhẹ: Trong vụ án này tất cả các bị cáo đều thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải vì vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị Mỹ X, 

Nguyễn Thị H1 trong quá T1 điều tra cũng đã tự nguyện trả lại tiền cho người 

lao động vì vậy các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Ngoài ra, các bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự, cụ thể: Nguyễn Đức H hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ 

lúc 8 tháng tuổi bố mẹ bỏ đi, Hải đã được ông Nguyễn Đức Th nuôi dưỡng. Ông 

Th tham gia bộ đội, là thương binh 4/4 và bị nhiểm chất độc màu da cam, là 

người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng huy chương kháng chiến 

hạng nhì; Nguyễn Thị Mỹ X, Nguyễn Thị H1 hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện 

đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án này cũng có phần lỗi của 

những người lao động là đã chủ động đặt vấn đề nhờ các bị cáo đưa sang Trung 

Quốc để lao động bất hợp pháp. 

[6] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Hội đồng xét xử thấy 

rằng: 

Đối với Nguyễn Đức H: Sau khi bị bắt bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, cũng do đã từng sang Trung 

Quốc lao động nên bị cáo biết rõ cách thức đi bất hợp pháp. Vì vậy, khi được đặt 

vấn đề đưa người sang Trung Quốc bị cáo đã nhất trí thực hiện, vì nếu đưa trót 

lọt 06 người sang Trung Quốc để lao động bị cáo sẽ được trả công khoảng 02 

triệu đồng, H3 cảnh gia đình của bị cáo hiện nay khó khăn, từ lúc 8 tháng tuổi 

bố mẹ đã bỏ đi và đã được ông Nguyễn Đức Th nuôi dưỡng. Ông Th tham gia 

bộ đội và bị nhiểm chất độc màu da cam, thương bịnh hạng 4/4, là người có 

công với cách mạng, được Nhà nước tặng huy chương kháng chiến hạng nhì, 

hiện nay ông Th tuổi cũng đã cao, cần có người chăm sóc. 

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, cũng 

chỉ vì một chút lợi lộc và cũng với suy nghĩ đơn giản là để giúp người lao động 

có công ăn, việc làm kiếm được tiền mà bị cáo đã phạm tội, đây là lần phạm tội 

đầu tiên của bị cáo. Vì vậy, cần áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt 

mức án dưới khung hình phạt đối với bị cáo là cũng đủ nghiêm, tạo điều kiện 
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cho bị cáo sớm được ra tù, tái hòa nhập cộng đồng, làm một người dân lương 

thiện, chăm sóc nuôi dưỡng ông Th đã già yếu, là thương binh lại bị chất độc da 

cam là cũng đủ nghiêm để cải tạo giáo dục đối với bị cáo. Bị cáo hiện đang bị 

tạm giam, để đảm bảo công tác thi hành án, cần tiếp tục tạm giam đối với bị cáo.  

Đối với Nguyễn Thị Mỹ X, Nguyễn Thị H1: Sau khi bị bắt các bị cáo 

cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, 

các bị cáo cũng từng sang Trung Quốc lao động nên cũng biết rõ cách thức đi 

bất hợp pháp. Vì vậy, khi có người nhờ đưa sang Trung Quốc để lao động, cũng 

vì hám lợi và để được trả công (bị cáo X 01 triệu đồng và bị cáo H1 600.000 

đồng) và cũng suy nghĩ đơn giản là tìm kiếm việc làm cho người lao động nên 

các bị cáo cũng đã thực hiện hành vi phạm tội, H3 cảnh gia đình của các bị cáo 

hiện nay khó khăn, các bị cáo đều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, sau khi 

phạm tội cũng đã trả lại toàn bộ số tiền mà các bị cáo đã nhận của những người 

lao động. Trong vụ án này cũng có phần lỗi của những người lao động là đã chủ 

động đặt vấn đề nhờ các bị cáo đưa sang Trung Quốc để lao động bất hợp pháp. 

Vì vậy, đối với bị cáo X cần áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt mức 

án dưới khung hình phạt đối với bị cáo. 

Xét các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, 

đây cũng đều là lần phạm tội đầu tiên của các bị cáo. Vì vậy, xét không cần thiết 

phải xử phạt tù giam đối với các bị cáo mà cần áp dụng thêm điều 65 Bộ luật 

hình sự, cho các bị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện cho các bị cáo được 

cải tạo tại địa phương, nuôi dưỡng chăm sóc con cái còn nhỏ dại, làm ăn giúp đỡ 

gia đình là cũng đủ nghiêm để cải tạo giáo dục đối với các bị cáo. 

 [7] Về hình phạt bổ sung: Xét trong vụ án cả 03 bị cáo đều có H3 cảnh khó 

khăn, chưa được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử xét thấy 

không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[8] Liên quan trong vụ án còn có:  

Đối với người đàn ông Trung Quốc mà Hải đã liên hệ đưa người trốn sang 

Trung Quốc ngày 05/9/2020 Hải khai là chỉ liên lạc với người này qua mạng xã hội 

Wechat, không quen biết, chưa từng gặp mặt, Hải cũng không biết họ tên, địa chỉ 

của người này. Nội dung trao đổi qua Wechat cũng như tài khoản Wechat của 

người này Hải đã xóa khỏi điện thoại. Do vậy, không đủ căn cứ để xác minh, làm 

rõ.  

Đối với người đàn ông tên Tiếp mà Nguyễn Bá M1 đã liên hệ để đi Trung 

Quốc và tài khoản Wechat “Tiếp HT” đã môi giới Nguyễn Bá M1 cho Hải thì M1 

chỉ liên lạc với Tiếp qua Zalo chứ không quen biết, chưa từng gặp mặt, M1 không 

biết thông tin gì khác về người này và đã xóa tài khoản Zalo cũng như nội dung tin 

nhắn, cuộc gọi Zalo với Tiếp. Đối với tài khoản Wechat “Tiếp HT”, Hải cũng chỉ 

liên lạc qua Wechat chứ không quen biết người này, nội dung trao đổi qua Wechat 

và tài khoản Wechat “Tiếp HT” Hải đã xóa. Do vậy, không đủ cơ sở để xác minh, 

làm rõ.  
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Đối với người đàn ông thuê Lương Xuân T1 chở khách ngày 05/9/2020 thì  

T1 chỉ liên lạc với người này qua Zalo chứ không quen biết, chưa từng gặp mặt, 

không biết họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người này. Hiện T1 đã xóa tài khoản 

Zalo, số điện thoại đăng ký Zalo T1 không nhớ. Do vậy không có căn cứ xác minh 

làm rõ. 

Đối với Nguyễn Ngọc V (sinh năm 1994, trú tại: thôn P, xã K, huyện A, tỉnh 

Hà Tĩnh), là người cho Nguyễn Anh H2 số điện thoại của Nguyễn Thị H1 để H2 

liên hệ thuê H1 đưa đi Trung Quốc thì Vũ không biết H1 đưa H2 đi Trung Quốc 

như thế nào, không được H1 trao đổi, bàn bạc về việc tổ chức, môi giới đưa người 

trốn đi Trung Quốc. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý đối với Nguyễn Ngọc 

Vũ là phù hợp. 

Đối với 10 (mười) công dân khác cùng đi trên xe ô tô 11B-004.33 ngày 

05/9/2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao cho lực lượng 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng điều tra, xử lý.   

[9] Về vật chứng vụ án:  

Xét thấy: Đối với số tiền mà cơ quan điều tra đã thu của Nguyễn Thị H1, 

Nguyễn Thị Mỹ X đây là tiền do các bị cáo thu của những người lao động, lẽ ra 

cần áp dụng các quy định của pháp luật để trả lại số tiền này cho họ. Tuy nhiên, 

hiện nay các bị cáo đều đã trả số tiền này cho những người lao động. Vì vậy, cần 

áp dụng các quy định của pháp luật, trả lại số tiền này cho các bị cáo. Đối với 

các chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ ngân hàng; 2.000.000đ, 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone màu trắng của Nguyễn Đức H không liên quan gì đến vụ 

án. Vì vậy, cần áp dụng các quy định của pháp luật, trả lại cho các bị cáo; Đối 

với 1.000.000đ thu của Lương Xuân T1 đây là tiền do T1 thu tiền xe; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng đồng của Nguyễn Đức H; 01 điện thoại 

nhãn hiệu OPPO màu tím đen của Nguyễn Thị H1; 01điện thoại nhãn hiệu OPPO 

màu đỏ của Nguyễn Thị Mỹ X. Xét thấy số tiền T1 thu là tiền cò, các điện thoại di 

động này các bị cáo đã sử dụng để liên lạc trong quá T1 thực hiện tội phạm. Vì 

vậy, cần áp dụng các quy định của pháp luật, tịch thu sung công quỹ Nhà Nước. 

         [10] Các bị cáo phải nộp tiền án phí theo quy định của pháp luật. 

  [11] Các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

                            

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Tuyên bố: Các bị cáo: Nguyễn Đức H, Nguyễn Thị Mỹ X, Nguyễn Thị 

H1 phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ”.  

[2] Về hình phạt: 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 349; Điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; 

Điều 54; Các điều 17; 38; 58 Bộ luật hình sự xử phạt:  
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Nguyễn Đức H 03(Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam  

25/9/2020. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 349; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; 

Điều 54; Điều 65; Các điều 17; 58 Bộ luật hình sự xử phạt:  

Nguyễn Thị Mỹ X 02 năm 06 tháng (hai năm sáu tháng) tù, cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(23/3/2021). Giao bị cáo cho UBND xã K, huyện A, tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo 

dục trong thời gian thử thách. Nếu trong thời gian thử thách bị cáo thay đổi nơi 

cư trú thì thực hiện theo khoản 3 điều 92 luật thi hành án hình sự. 

        Áp dụng khoản 1 Điều 349; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 65; 

Các điều 17; 58 Bộ luật hình sự xử phạt:  

Nguyễn Thị H1 02 (hai) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 

04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/3/2021). Giao bị cáo cho UBND 

xã K, huyện A, tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Nếu 

trong thời gian thử thách bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 3 

điều 92 luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp với hình 

phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật Hình sự. 

 [3] Về vật chứng vụ án: Căn cứ điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng 

điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự: Trả lại cho Nguyễn Thị H1 16.900.000 đồng, 

01chứng minh nhân dân; Trả lại cho Nguyễn Thị Mỹ X 8.500.000 đồng, 01chứng 

minh nhân dân; Trả lại cho Nguyễn Đức H 01chứng minh nhân dân, 01Hộ chiếu, 

01thẻ ngân hàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, 2.000.000đ; 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Đối với Nguyễn Đức H 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu vàng đồng; Đối với Lương Xuân T1 1.000.000đ; Đối với 

Nguyễn Thị H1 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu tím đen; Đối với Nguyễn Thị 

Mỹ X 01điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ. 

Tình trạng các vật chứng có trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 

28/01/2021 giữa Cơ quan điều tra và cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh. 

Tổng số tiền tịch thu và trả lại là 28.400.000 đồng hiện đang có tại tài 

khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà tĩnh 

[4] Về án phí:  Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 xử buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  
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[5] Quyền kháng cáo bản án: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được bản sao bản án 

hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Trại TG Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh; 

- Phòng LLTP Sở Tư pháp; 

- THAHS TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Bị cáo; NBC; 

- Người có QLN V liên quan; 

- Lưu HSVA. 

         T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 
          

 

 

                 Bùi Đình Thông                            
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